
2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiếng anh S 1234 1234 12345 12345 1234 12345 12345 1234 12345 12345 12345 1234 1234 12345

Cô Trần Thị Tú Trinh C 1234 1234 1234 1234

Tin học PM1 S 123 1234 1234 1234 1234

Cô Lê Thị Kim Thoa PM2 C 12 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Thầy Nguyễn Trịnh Sỹ C 12

(đã ký) (đã ký)

Trần Văn Trung

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Lê Hoàng Thế

Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp Thú y K16

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Tuần 18 (25/4 - 01/5/2022)

Thứ Thứ

Xưởng 

Thú y

Thứ

Tuần 17 (18/4- 24/4/2022)

A2. 203 90

45

Tuần 16 (11/4 - 17/4/2022)
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Hậu Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Tuần 15 (04/4 - 10/4/2022)

Môn học/ Môđun



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Tiếng anh S 12345 12345

Cô Trần Thị Tú Trinh C

Giống - kỹ thuật 

truyền giống
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Thầy Nguyễn Quốc 

Trung
C 123 123 123 123 123

Dược lý thú y S 1234

Thầy Nguyễn Hữu 

Thuận
C 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Thầy Nguyễn Trịnh Sỹ C 34

(đã ký) (đã ký)

Trần Văn Trung

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

TRƯỞNG KHOA

Tuần 19 (02/5 - 08/5/2022) Tuần 20 (09/5 - 15/5/2022) Tuần 21 (16/5 - 22/5/2022) Tuần 22 (23/5 - 29/5/2022)

Hậu Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

Lê Hoàng Thế

Xưởng 

Thú y

75
Xưởng 

Thú y

Môn học/ Môđun

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022

Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

A2. 203 90

Lớp: Trung cấp Thú y K16

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

DUYỆT CỦA BGH

Xưởng 

Thú y
75



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Dược lý thú y S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Thầy Nguyễn Hữu 

Thuận
C 123 123 123 123 123

Giải phẫu-sinh lý vật 

nuôi
S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Cô Trần Thị Thúy C 123 123 123

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Thầy Nguyễn Trịnh Sỹ C
12

(đã ký) (đã ký)

Trần Văn Trung Lê Hoàng Thế

Hậu Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Buổi

Tuần 23 (30/5 - 05/6/2022) Tuần 24 (06/6 - 12/6/2022)

Xưởng 

Thú y

Tuần 25 (13/6 - 19/6/2022)

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

Xưởng 

Thú y

Thứ ThứMôn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Tuần 26 (20/6 - 26/6/2022)

Thứ Thứ

75

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp Thú y K16

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Xưởng 

Thú y
75



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Dược lý thú y S 1234 1234 1234 1234

Thầy Nguyễn Hữu 

Thuận
C 123 123 123

Giải phẫu-sinh lý vật 

nuôi
S 1234 1234 1234

Cô Trần Thị Thúy C 12

Kỹ thuật nuôi và 

phòng trị bệnh cho 

gà, vịt

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Cô Lê Thị Thảo (50 

giờ)

Thầy Lê Văn Trung 

(40 giờ)

C 123 123 123 123 123 123

An toàn vệ sinh thực 

phẩm
S 1234 1234 1234 1234

Thầy Nguyễn Quốc 

Trung
C

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Thầy Nguyễn Trịnh Sỹ C 45

(đã ký) (đã ký)

Trần Văn Trung Lê Hoàng Thế

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp Thú y K16

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Thứ Thứ Thứ

Hậu Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

90

Tuần 28 (04/7 - 10/7/2022) Tuần 29 (11/7 - 17/7/2022) Tuần 30 (18/7 - 24/7/2022)

Xưởng 

Thú y

Buổi

Tuần 27 (27/6 - 03/7/2022)

Xưởng 

Thú y

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Thứ

75

Xưởng 

Thú y
30

Xưởng 

Thú y
75

Xưởng 

Thú y



2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN 2 3 4 5 6 7 CN

Kỹ thuật nuôi và 

phòng trị bệnh cho 

gà, vịt

S 1234 1234 1234 1234 1234 1234

Cô Lê Thị Thảo (50 

giờ)

Thầy Lê Văn Trung 

(40 giờ)

C 123 123 123 123

An toàn vệ sinh thực 

phẩm
S 1234 1234 1234 12

Thầy Nguyễn Quốc 

Trung
C

Sinh hoạt chủ nhiệm S

Thầy Nguyễn Trịnh Sỹ C 34

Trần Văn Trung

Hậu Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2022

DUYỆT CỦA BGH TRƯỞNG KHOA

Lê Hoàng Thế

Xưởng 

Thú y
30

Xưởng 

Thú y

(đã ký) (đã ký)

Tuần 32 (01/8 - 07/8/2022) Tuần 33 (08/8 - 14/8/2022) Tuần 34 (15/8 - 21/8/2022)

Thứ Thứ Thứ Thứ

UBND TỈNH HẬU GIANG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2021-2022
Lớp: Trung cấp Thú y K16

Địa điểm giảng dạy: Trụ sở chính Trường CĐCĐ Hậu Giang

Môn học/ Môđun
Phòng 

học

Tổng 

số 

giờ

Buổi

Tuần 31 (25/7 - 31/7/2022)

Xưởng 

Thú y
90

THI HKII


